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B.TỰ LUẬN
PHẦN LỊCH SỬ
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1. Phân tích những tác động của chương trình khai thác thuộc địa đến kinh tế-xã hội-chính trị ở VN đầu TKXX? (1 điểm)

	* Kinh tế:
- Việt Nam trở thành nơi khai thác tài nguyên thiên nhiên, cung cấp sức lao động rẻ mạt và là thị trường tiêu thụ hàng hoá của Pháp.
- Kinh tế Việt Nam phát triển chậm chạp, ngày càng lệ thuộc vào nển kinh tế Pháp.
* Xã hội:
- Văn hoá phương Tây du nhập ngày càng mạnh. Đô thị phát triển ở cả ba miển Bắc, Trung, Nam.
- Cơ cấu xã hội bắt đầu thay đổi
* Chính trị:
- Quyển lực nằm trong tay người Pháp. Một bộ phận địa chủ phong kiến bị biến thành tay sai, công cụ thống trị và bóc lột của chính quyền thực dân
	
0.5


0.5

0.5



0.5

	Câu 2. Em hãy cho biết sự khác biệt về mục đích và hướng đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành so với những người đi trước? (0.5 điểm)

	 Mục đích:
+ Các bậc tiền bối: Cầu viện, nương nhờ sự giúp đỡ hoặc hoặc tập, vận dụng mô hình của họ vào Việt Nam để giành độc lập dân tộc.
+ Nguyễn Tất Thành: tìm hiểu cách thức, phương pháp để giải phóng dân tộc.
- Hướng đi:
+ Các bậc tiền bối: hướng sang phương Đông, chủ yếu là hướng về Nhật Bản và Trung Quốc => đây là hướng đi truyền thống.
+ Nguyễn Tất Thành: Hướng sang phương Tây, hướng tới các nước đế quốc hùng mạnh của thời đại, trong đó có nước Pháp => đây là hướng đi mới.
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PHẦN ĐỊA LÍ

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
( 2,0 điểm)
	a. Đặc điểm môi trường biển đảo Việt Nam:
	

	
	- Môi trường biển đảo là một bộ phận trong môi trường sống của con người nói chung, bao gồm các yếu tố tự nhiên ( bờ biển, đáy biển, nước biển, đa dạng sinh học biển...) và các yếu tố nhân tạo ( các công trình xây dựng, các cơ sở sản xuất,...)
	0,25

	
	- Môi trường biển đảo có những điểm khác biệt với môi trường trên đất liền:
+ Môi trường biển không chia cắt được. Vì vậy khi một vùng biển bị ô nhiễm sẽ gây thiệt hại cho cả vùng bờ biển, vùng nước và cả các đảo xung quanh.
+ Môi trường đảo do có sự biệt lập với đất liền, lại có diện tích nhỏ nên rất nhạy cảm trước tác động của con người, dễ bị suy thoái hơn so với đất liền.
b. Là học sinh em cần có những hành động gì để bảo vệ môi trường biển đảo:
- Tuyên truyền bảo vệ môi trường biển đảo.
- Không vứt rác bừa bãi.
- Thu gom rác ...
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